CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện : 4 tuần : Từ 15/12/2025 - 09 /1/2026
Nhánh 1: ĐV nuôi trong gia đình : 2 tuần : Từ 15 -  26 /12/2025
Nhánh 2 : Động vật sống dưới nước : 1 tuần : Từ 29/12 - 02 /01/2025
Nhánh 3 : Động vật sống trong rừng : 1 tuần : Từ 05 - 09/01/2025

	
STT

	
Mục tiêu GD
	
Đ/C bổ sung

	
	Giáo dục phát triển thể chất:

	1
	MT2: Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Hô hấp: Thổi bóng bay; Gà gáy
- Tay – vai: 
+ 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay giang ngang
- Lưng, bụng, lườn:
+ 1.Đứng cúi xuống 2 chân thẳng hai tay chạm mũi bàn chân
+ 5. Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp đưa tay cao hoặc đặt sau gáy
- Chân:
+ 1.Ngồi xổm (thấp), đứng lên
+ 5. Đứng nâng cao, gập gối 
- Bật, nhảy
+ 1. Bật tại chỗ 
+ 5. Bật sang bên phải, bật về chỗ cũ 
	

	2
	MT 4: Trẻ kiểm soát được vận động khi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	

	3
	MT 6: Trẻ biết thể hiện sức mạnh sự khéo léo khi ném xa bằng 1 tay 
	

	4
	MT 7: Trẻ biết thể hiện sự khéo léo khi trườn theo hướng thẳng
	 

	5
	MT8: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Bật qua vật cản 10-15cm  
	

	7
	MT20:  Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm: Kĩ năng phòng chống khi bị động vật và thú giữ tấn công. Biết gọi người lớn khi có thú dữ.
	

	Giáo dục phát triển nhận thức  :

	8
	MT22. Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng; nhìn, nghe, ngửi, sờ… để nhận ra đặc điểm nổi bật của con vật. Trẻ có những hiểu biết cơ bản về con người, sự vật hiện tượng xung quanh (STEAM)
	

	9
	MT23: Trẻ làm được thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu về thí nghiệm: Trứng chìm- trứng nổi. Trẻ có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm (STEAM)
	 

	10
	MT25: Trẻ biết phân loại một số con vật theo tên gọi 
	

	11
	MT26: Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống của chúng khi được hỏi.
	 

	12
	MT35: Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước to hơn/ nhỏ hơn; bằng nhau
	



	                                            Giáo dục phát triển ngôn ngữ :

	13
	MT46: Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi về con vật …
	

	14
	MT47: Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
-  Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc phù hợp: Thỏ con ăn gì; quả trứng; chú vịt xám
- Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè: 
+ Bài hát: Con chim vành khuyên; vì sao mèo rủa mặt; chú mèo; một con vịt; cá vàng bơi; con ếch ộp; chú voi con…
+ Bài thơ: Kể cho bé nghe; con trâu; mười quả trứng tròn; con chuồn chồn ớt; cá ngủ ở đâu; rong và cá….…
+ Ca dao, đồng dao: Con mèo ra bờ ao, Gà gáy le te, Con trâu ăn cỏ, Con ong làm mật, Con cá vàng tung tăng….
+ Câu đố: con cò; con hươu; con mèo; con rùa; con voi; con vịt; ….
	

	15
	[bookmark: _Hlk155698255]MT52: Trẻ đọc thuộc các  bài thơ, ca dao, đồng dao…
- Bài thơ: Mười quả trứng tròn, Rong và cá 
	

	16
	MT53: Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. 
- Truyện: Chú vịt xám
	

	17
	MT54: Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện:  Thỏ con ăn gì?
	

	18
	MT59: Nhận dạng được một số nhóm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt theo khả năng. Chữ cái i; t
	

	19
	MT60: Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoạc.
- Trẻ thích tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái i; t
	

	Giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội  :

	20
	MT63: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động về động vật, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi, nhận biết mô phổng đặc điểm hành vi của cac con vật.
	 

	21
	[bookmark: _Hlk155698283]MT73: Trẻ thích quan sát và chăm sóc con vật.
	

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	22
	MT76: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện về chủ đề động vật.
 Các bản nhạc tiếng Việt, hay bản nhạc tiếng nước ngoài....
	

	
	MT78: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát « Cá vàng bơi »
	

	23
	[bookmark: _Hlk155698327]MT79: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức: 
- Vận động minh họa bài: Đàn vịt con, Cá vàng bơi; Đố bạn
- Vỗ tay theo nhịp điệu bài hát:  Ai cũng yêu chú mèo
	



	24
	MT80: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu (màu nước, đất nặn, sáp màu, giấy màu, hồ dán …) tạo thành con vịt, con cá; con trâu. 
Trẻ có khả năng thể hiện sự sáng tạo các nguyên vật liệu trong các hoạt động tạo ra sản phẩm (STEAM)
	

	25
	MT81. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn để tạo thành con cá, con ong.
	

	26
	[bookmark: _Hlk155698343]MT83: Trẻ biết lăn dọc đất nặn để tạo thành con rắn
	 

	27
	MT87: Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề động vật 
- Biểu diễn văn nghệ
	

	28

	MT85: Trẻ bước đầu biết sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra con vịt và con cá; con trâu.
Trẻ bước đầu phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản và sáng tạo trong các hoạt động tạo ra sản phẩm (STEAM)
	
 


II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
* ĐV nuôi trong gia đình:
- Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của các con vật nuôi quen thuộc như ( nơi sống;  bộ lông; tiếng kêu; vận động; sinh sản...)
- Biết ích lợi của vật nuôi (giữ nhà, cung cấp trứng, thịt, trông nhà…). 
- Biết yêu quý, chăm sóc và không làm hại vật nuôi. Có hành vi an toàn khi tiếp xúc với vật nuôi.
* Động vật sống dưới nước:
- Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của các động vật sống dưới nước như. (Cấu tạo; nơi sống và cách di chuyển (bơi, bò, trườn…).
- Biết không vứt rác xuống nước, bảo vệ môi trường sống của chúng.
* Động vật sống trong rừng:
- Trẻ biết được tên gọi và một số điểm nổi bật của  động vật sống trong rừng như (cấu tạo, sinh sản, vận động, nơi sống….).
- Biết rừng là ngôi nhà của muôn loài – cần bảo vệ rừng.
- Biết mối nguy hiểm nếu lại gần thú dữ.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề: Thế giới Động vật 
- PP 1 số  hình ảnh về một số loại động vật. Các bài thơ, bài hát, câu đố trong chủ đề. 
- Dụng cụ âm nhạc: Đàn đài, sắc xô, mõ dừa,.... Băng đĩa nhạc các bài hát trong chủ đề động vật.
* Động vật nuôi trong gia đình
- Tranh ảnh, hình ảnh/ video mô hình, đồ chơi các con vật nuôi sống trong gia đình: (chó; mèo; lợn; gà; trâu; bò; ngan; ngống; chim.....)
- Âm thanh, video tiếng kêu của vật nuôi.
- Sách tranh, truyện ngắn: “Chú mèo con đi học”, “Gà trống choai”...
- Nguyên vật liệu tạo hình: đất nặn, giấy màu, bìa cứng làm con vật; lá cây; ống mút; len; bông......
* Động vật sống dưới nước:
- Tranh ảnh, hình ảnh/ video mô hình, đồ chơi các con vật sống dướt nước như( tôm; cua; cá; .....)
- Chậu nước hoặc bể cá mini để quan sát thật.
- Video, âm thanh: tiếng nước chảy, tiếng cá bơi, bài hát “Cá vàng bơi”.
- Đồ chơi thả nổi hình cá, tôm, cua.
- Nguyên liệu tạo hình: bìa, len, giấy màu xanh (làm biển, sông).
* Động vật sống trong rừng:
- Tranh, mô hình động vật rừng; Video, hình ảnh thật về rừng, âm thanh thiên nhiên.
- Nguyên liệu tạo hình: lá cây, đất nặn, bìa màu nâu – xanh làm cây, con vật.
b. Đồ dùng của cô
c. Trang trí lớp
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ 15 -  19 /12/2025)
	Tuần 2
( Từ 22 -  26 /12/2025)
	Tuần 3
(Từ 29 - 02 /01/2025)
	Tuần 4
(Từ 05 - 09/01/2025)

	Lưu ý

	Chủ đề
	Động vật nuôi trong gia đình
	Động vật sống dưới nước
	Động vật sống trong rừng
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần, tạo không khí vui tươi phấn khởi và cảm giác được yêu thương khi đến trường. Tạo thói quen lễ phép cho trẻ khi đến lớp.Cho trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số động vật nuôi trong gia đình tên, môi trường sống ,vận động, sinh sản. Ích lợi của vật. Có hành vi an toàn khi tiếp xúc với vật nuôi.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước. Biết cấu tạo; nơi sống và cách di chuyển (bơi, bò, trườn…). Biết không vứt rác xuống nước, bảo vệ môi trường sống của chúng.
- Trò chuyện với trẻ về một số động sống trong rừng…  tên gọi,  môi trường sống ,vận động, sinh sản. Biết rừng là ngôi nhà của muôn loài – cần bảo vệ rừng. Biết mối nguy hiểm nếu lại gần thú dữ
-Trò chuyện về  một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Kỹ năng phòng tránh  khi bị động vật và thú dữ tấn công 
	

	TD sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay; Gà gáy
- Tay – vai: 
+ 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.(T1;3)
+ 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay giang ngang.(T2;4)
- Lưng, bụng, lườn:
+ 1.Đứng cúi xuống 2 chân thẳng hai tay chạm mũi bàn chân.(T1;3)
+ 5. Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp đưa tay cao hoặc đặt sau gáy.(T2;4)
- Chân:
+ 1.Ngồi xổm (thấp), đứng lên.(T1;3)
+ 5. Đứng nâng cao, gập gối .(T2;4)
- Bật, nhảy
+ 1. Bật tại chỗ .(T1;3)
+ 5. Bật sang bên phải, bật về chỗ cũ .(T2;4)
Mỗi động tác tập 2Lx4N, động tác nhấn mạnh tập 3Lx4N theo nhạc bài hát, nhịp hô.
	

	[bookmark: _Hlk210905048]Hoạt động học
	Thứ 2
	KPXH
Khám phá một số con vật sống trong gia đình thuộc nhóm gia cầm.
	KPXH
Khám phá một số con vật sống trong gia đình thuộc nhóm gia súc
	   KPXH
Khám Phá con cá (5E)
	Toán
So sánh 2 đối tượng về kích thước to hơn – nhỏ hơn  
	

	
	Thứ
3
	Thể dục
- VĐCB:   Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ:  Gà mẹ tìm con
	Thể dục
- VĐCB: 
Ném xa bằng 1 tay 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	Thể dục
- VĐCB:
Trườn theo hướng thẳng
-TCVĐ: Ếch con bật nhảy
	Thể dục
-VĐCB:
Bật qua vật cản 10-15cm  -TCVĐ:  
Thỏ nghe tiếng động
	

	
	Thứ
4
	Tạo hình
Cắt dán con vịt.
	Tạo hình
Vẽ con ong
	Tạo hình
Vẽ con cá 
	Tạo hình
Nặn con rắn

	

	
	Thứ
5
	Âm nhạc
- Vận động minh họa: Đàn vịt con (TT)Nhạc và lời : Mộng Lân
- Nghe hát: “Gà gáy le te” Dân ca: Cống khao
- Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu vui nhộn
	KNXH
Kĩ năng phòng chống khi bị động vật và thú giữ tấn công. 
	Âm nhạc
- Dạy hát : Cá vàng bơi (TT)
Sáng tác : Hà Hải
- Nghe hát: “Cái bống” Dân ca: Phan Trần Bảng
- Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh hơn
	Âm nhạc 
- VĐMH bài hát: Đố bạn
- NH: Chú voi con
- TCÂN: Thi xem ai nhanh
	

	
	Thứ
6
	Văn học: 
Truyện: Chú vịt xám 
	Văn học:
Thơ: Mười quả trứng tròn

	Văn học:   Thơ: Rong và cá
	Văn học:
Truyện: Thỏ con ăn gì?
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	  HĐCMĐ 
Quan sát:  Bầu trời, cảm nhận ánh nắng mặt trời
- TCVĐ: Chạy theo tia nắng
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt.
	  HĐCMĐ
Sáng tạo con vật với những chiếc lá trên sân
- TCVĐ
Mèo và chim sẻ chơi ngoài sân
- Chơi tự do:  Vẽ theo ý thích  bằng phấn , chơi với đồ chơi ngoài

	HĐCMĐ
Trải nghiệm vợt tôm- cua- cá khu vực cát/ nước
- TC dân gian: Chi chi chành chành

	   HĐCMĐ
 Chơi với chai lọ
- TCVĐ: Bịp mắt đánh trống,  
- CTD:  Chơi với ĐCNT, cát ; sỏi…
	

	
	Thứ
3
	  HĐCCĐ   Làm con sâu bằng lá chuối
-TVĐC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt.
	HĐCMĐ
Quan sát cây bưởi; cây khế
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng
- CTD: Chơi vớiđồ chơi ngoài trời , cáct, sỏi, lá…
	HĐCMĐ
- Trải nghiệm cắp cua bỏ giỏ với những viên sỏi.
- TCVĐ: “Ếch bật nhảy”.
- CTD:  Chơi với ĐCNT, cát

	HĐTN
- Quan sát: vườn rau
-TCVĐ: Chim bắt sâu
-  CTD :  Chơi với bóng, vòng, phấn, nước, sỏi
	

	
	Thứ
4
	- HĐCCĐ: 
Thăm quan khu vườn cổ tích 
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân, chơi với vóng, phấn, lá cây… 
	HĐCMĐ
- Quan sát : Thời tiết cảm nhận sự thay đổi của gió
- TCVĐ:  Gió thổi gió thổi
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời.
	HĐCMĐ  
- Quan sát : vườn hoa 
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự chọn:  Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân
	  HĐCMĐ 
Xem sách, truyện về các con vật ở thư viện cầu thang
- TCVĐ: Chơi nu na nu nống
- Chơi tự chọn:  Chơi với cát, nước
	

	
	Thứ
5
	HĐCCĐ
Làm thí nghiệm trứng chìm – trứng nổi.
- CTD:  Lá cây hột hạt, đồ chơi ngoài trời
	 HĐCMĐ 
- Quan sát:  thời tiết
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân.
	HĐCMĐ 
- Trải nghiệm: In hình con vật trên cát
- TCVĐ
Phi ngựa 
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, vẽ phấn trên sân.
	 HĐCMĐ 
Vẽ con vật theo ý thích trên sân
- TCVĐ: Bịp mắt đoán âm thanh đồ vật
- Chơi tự do: Chơi tưới cây, vẽ hoa bằng phấn, chơi xếp hột hạt
	

	
	Thứ
6
	 HĐCMĐ  
- Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp
- Chơi tự do Đồ chơi trên sân trường 
	HĐCMĐ
- Bé tập làm vệ sinh môi trường
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trường

	   HĐTN
- Thí nghiệm tan và không tan.
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trường

	HĐCMĐ
Thu gom rác sân trường
Phân loại rác
- Chơi tự do: Đồ chơi trên sân trườn
	

	Hoạt động thay thế
	
	HĐTN
Thực hành bóc trứng
	HĐTN 
Làm con trâu từ lá mít
	HĐTN
EDP: Làm con cá từ các nguyên vật liệu
	  HĐTN
Đan tết
	

	Hoạt động góc.
	1. Góc xây dựng: 
- Tuần 1, 2: Xây dựng khu trang traị chăn nuôi,
- Tuần 2: xây dựng vườn bách thú. 
- Tuần 3:  Xây dựng ao hồ thả tôm – cua – cá- ốc
a. Yêu Cầu: Biết sử dựng các nguyên vật liệu để xây dựng trang trại chăn nuôi, ao hồ, vườn bách thú. Biết nhập vai và chơi và liên kết góc chơi.
- Rèn kỹ năng phối hợp nhóm và kỹ năng thao tác vai chơi khi chơi, kỹ năng liên kết góc chơi, kỹ năng xây dựng
- Chơi vui vẻ đoàn kết, biết cất dọn đồ dùng sau khi chơi.
b. Chuẩn bị: Gạch nhựa ,hàng rào, cây xanh, các loại hoa, thảm cỏ, Khối bỗ, một số con vật nuôi trong gia đình, con vật sống dưới nước, con côn trùng
c. Cách chơi: 
- Cô hỏi trẻ hôm nay các con sẽ chơi gì ở góc xây dựng? Cô giáo gợi ý trẻ về công trình xây dựng, giúp trẻ hình dung ra công trình xây dựng, gợi ý để trẻ phân vai chơi, vai kĩ sư trưởng. Hướng dẫn gợi mở trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để xây dựng và phân các khu trong công trình như mô hình khu nuôi con vật trong gia đình, con vật sống dưới nước... Cô khuyến khích trẻ làm việc theo nhóm và tạo ra công trình như ý.
- Các bạn có biết trong trang trại thường nuôi các con vật nào? Trồng những loại cây gì? Để xây dựng khuôn viên của trang trại đẹp chúng mình sẽ xây dựng như thế nào? Khu chăn nuôi bò sẽ xây như thế nào? Khu trồng rau xanh sẽ trồng những loại rau gì? Còn vườn cây ăn quả các con sẽ trồng cây gì? Cô thấy TĐ mình trồng dứa để xuất khẩu đấy, chúng mình có nghĩ đến việc mình sẽ trồng một vườn dứa không? Các con nghĩ gì khi chúng mình sẽ trồng thêm vườn đào hoặc vườn chè?
- Các con đã được đi thăm quan vườn bách thú chưa? Vườn bách thú các con thấy có những gi? Hôm nay bạn nào sẽ làm kỹ sư trưởng? Các con sẽ xây thành mấy khu? Khu vực của thăm quan cần có gì? Khu vực bán hàng cần những gì?...
2. Góc phân vai
- Tuần 1, 3: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ thú y
- Tuần 2, 4: Góc nội trợ;  Dịch vụ chăm sóc thú cưng
a. Yêu Cầu:
 - Trẻ biết nhận vai chơi phù hợp với khả năng và thể hiện đc vai chơi
- Trẻ nắm được một số công việc của vai chơi nấu ăn, bán hàng, làm bác sĩ. Khi đóng vai người bán hàng phải niềm nở với người đến mua.
- Biết một số kỹ năng bán hàng
- Biết thể hiện mỗi số kĩ năng chăm sóc con vật qua hành động và cử chỉ.
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi bán hàng như: rau củ quả, bếp, bát thìa, các loại thực phẩm thịt cá… đồ dùng dụng cụ khám chữa bệnh, đồ dùng vật dụng làm đẹp 
- Không gian đủ cho trẻ tham gia chơi.
c. Cách chơi: 
- Cô giáo giới thiệu góc chơi, gợi ý để trẻ tự chọn bạn chơi, vai chơi. 
- Các bạn ơi muốn nấu được những món ăn ngon chúng mình phải mua thực phẩm ở đâu? Chúng mình hãy cùng nghĩ xem hôm nay sẽ nấu những món ăn gì? Ai sẽ làm nội trợ?
- Hôm nay cô bán hàng muốn bán những mặt hàng gì nào. À các bạn muốn bán các loại thực phẩm đồ ăn nước uống…
 - Khi làm các món ăn xong chúng mình phải bày các món ăn như thế nào cho đẹp mắt?...khi chơi xong chúng mình phải làm gì cho gọn gàng đúng quy định…
- Khi con vật bị ốm thì cần đi khám chữa bệnh ở đâu? Bác sĩ thú y sẽ làm công việc gì? …
- Muốn chăm sóc thú cưng chúng mình sẽ chăm sóc con vật ntn? đầu tiên là làm gì? sau khi vệ sinh thú cưng xong chúng mình sẽ chăm sóc con vật ntn?
3. Góc tạo hình
- Tuần 1; 2: Xếp; dán; tô màu tranh con vật sống trong gia đình
- Tuần 3: Cắt dán tạo hình con vật sống dưới nước
- Tuần 4: Nặn con rắn; vẽ con ong; tô màu con vật sống trong rừng
c. Yêu Cầu: 
- Biết hát và vỗ tay theo nhịp bài hát trong chủ đề, biết dùng nhạc cụ gõ đệm theo tiết tấu. Biết tô màu con vật không bị lem ra ngoài. Biết liên kết góc chơi. Biết cắt, dán tạo hình các con vật 
-Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết với bạn và chơi đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, không tranh dành đồ chơi, chơi xong biết xếp đồ chơi đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:  Sách tranh ảnh, giấy màu, keo dán, lõi giáy vệ sinh; sắc sô, phách
c. Cách chơi: 
- Hôm nay ai sẽ là nhạc trưởng vậy? Nhạc trưởng của chúng mình sẽ phải làm gì nhỉ? Có nhạc trưởng rồi thì ai sẽ là nhạc công? Nhạc công sẽ phỉa thực hiện nhiệm vụ gì? Bạn nào sẽ là nghệ sỹ múa ngày hôm nay? Bạn nào sẽ là ca sỹ? Ca sỹ hôm nay sẽ biểu diễn bài hát gì?
- Bạn nào hôm nay sẽ là hoạ sỹ tai ba? Hoạ sỹ hôm nay sẽ làm gì vậy? Để tạo tạo hình con vật thật đáng yêu thì hoạ sỹ cần làm gì?. Cô hướng dẫn trẻ cầm kéo, phết hồ … để tạo nên một sản phẩm đẹp
4.Góc khám phá/ toán
- T1; 2: so sánh 2 đối tượng về kích thước to hơn/ nhỏ hơn; bằng nhau
- T3;4: Củng cố khái niệm và làm quen với “Bằng nhau”
a. Yêu cầu
- Trẻ nhận biết và so sánh được 2 đối tượng khác nhau về kích thước: to hơn; nhỏ hơn, bằng nhau.
- Biết dùng từ ngữ toán học để diễn tả: “to hơn”, “nhỏ hơn”, “bằng nhau”.
- Biết quan sát, so sánh bằng mắt và thao tác thực hành (đặt chồng, đặt cạnh).
- Rèn luyện -tư duy so sánh – phân loại-và kỹ năng ngôn ngữ khi diễn đạt kết quả.
- Phát triểnsự khéo léo của đôi tay, phối hợp tay – mắt khi thao tác với vật thật.
- Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàngsau khi chơi.
- Biết lắng nghe, chia sẻ và hợp tác với bạn khi cùng khám phá.
b. Chuẩn bị
- Một số -vật mẫu có kích thước khác nhau: Đồ chơi quả bóng; đồ vật xung quanh lớp học
- Bảng mẫu minh họa có gắn 2 vật khác nhau về kích thước
- Mỗi nhóm nhỏ (3–4 trẻ) có:
- 3-4 trẻ có đồ chơi quả bóng; gấu thỏ có kích thước khác nhau.
-Thẻ mặt cười, mặt buồn để trẻ giơ khi chọn đáp án đúng/sai.
- Rổ nhỏ đựng đồ vật.
- Ngồi Thảm
- Trang trí góc khám phá bằng hình ảnh cây thước, que đo, đường đi, dây ruy băng nhiều màu.
c. Cách chơi:
* Cô đưa 2 quả bóng ra hỏi: Hai quả bóng này có giống nhau không?
+ Gợi ý: Con thử xem quả bóng màu nào nào to hơn, quả  bóng màu nào nhỏ hơn nhé!                                                                                                       - Cô hướng dẫn: Hướng dẫn trẻ cách so sánh bằng cách đặt cạnh nhau; bỏ vào hai hộp có lỗ cô đã chuẩn bị
* Trẻ thực hành nhóm chơi
+ Cô phát đồ dùng cho nhóm yêu cầu: Các con hãy tìm xem trong rổ có quả bóng nào to hơn, nhỏ hơn hơn, bằng nhau nhé!
- Gợi ý thêm: Con có thể để 2 quả bóng  cạnh nhau để so sánh cho dễ. - Bao quát, giúp đỡ nhóm yếu. 
* Nhận xét:
- Cho các nhóm lên trình bày kết quả.
- Hỏi trẻ: Làm sao con biết quả bóng nào to hơn? 
- Cô nhận xét, khen nhóm so sánh đúng, nói to rõ ràng.                                                                                          
5. Góc sách truyện
Xem tranh ảnh về các con vật sống trong gia đình, trong rừng. Làm sách về các con vật sống dưới nước, con côn trùng. Vẽ hình tròn theo mẫu
a. Yêu Cầu: 
- Biết sưu tầm một số hình ảnh về các con vật và cắt dán hình ảnh đó tạo thành bộ sư tập hoặc sách về con vật bé thích. Bước đầu trẻ biết sử dụng kỹ năng dán tạo quyển sách
- Biết cầm sách, giở sách đúng chiều. Biết cầm bút đúng để vẽ hình tròn theo mẫu.
- Biết giữ gìn và bảo vệ sách của mình và của bạn, có ý thức và trách nhiệm khi tham gia làm việc theo nhóm.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh truyện, sách báo về chủ đề nghề nghiệp, giấy, kéo, hồ dán, bút dạ...
c. Cách chơi: 
- Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, cầm vở. Xem tranh ảnh, kể được tên các con vật trong ảnh. Cô hướng dẫn trẻ cách phết keo dán và dán hình ảnh để tạo thành quyển sách về các con vật yêu thích mà trẻ chọn
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ hình tròn theo mẫu. Hướng dẫn trẻ biết cách cầm bút đúng. 
- Cô hướng dẫn trẻ lật, mở sách, xem tranh đúng chiều. Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
6. Góc âm nhạc:
(T1,2):  Hát, vận động một số bài hát về chủ đề nghề nghiệp: Đàn vịt con, Cá vàng bơi; Ai cũng yêu chú mèo, Chú voi con….
 (T3,4): Hát những bài hát có nội dung về chủ đề: Đàn vịt con, Cá vàng bơi; Ai cũng yêu chú mèo, Chú voi con; con gà trống; Chú vịt bầu….
a. yêu cầu:
- Trẻ mạnh dạn tham gia hát gõ đệm, vận động minh họa một số bài hát về Đàn vịt con, Cá vàng bơi; Ai cũng yêu chú mèo, Chú voi con …
b. Chuẩn bị: Nơ hoa đeo tay, dụng cụ âm nhạc.
c. Cách chơi: Trẻ lấy dụng cụ âm nhạc rồi vận động các bài hát theo ý thích của mình.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn kĩ năng: Cầm thìa tay phải xúc cơm ăn, dùng cốc đúng ký hiệu.
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Dạy trẻ kỹ năng rửa tay trước khi ăn, sau khi đi VS, khi tay bị bẩn, biết xúc miệng sau giờ ăn, ngủ dậy biết cất gối, cất chiếu....
	

	[bookmark: _Hlk210908603][bookmark: _Hlk210908632]Hoạt động chiều
	Thứ 2
	-LQKT: TCVĐ: Thỏ đi nhận quà. 
-  Trò chuyện một số con vật sống trong gia đình thuộc nhóm gia cầm.
	-   Trò chuyện một số con vật sống trong gia đình thuộc nhóm gia súc
- Chơi tự do các góc 
	- Thực hiện yêu cầu trong sách tình cảm kỹ năng xã hội 
[bookmark: _GoBack]( sách TCKNXH Trang   )
-  Trò chuyện về các con vật sống dưới nước; dưới biển
	-  So sánh 2 đối tượng về kích thước to hơn/ nhỏ hơn; bằng nhau 
- LQKTM: TCVĐ: Thỏ bật nhảy trong rừng 
	

	
	Thứ 3
	- LQKTM:
Cắt dán con vịt theo ý thích
-  Chơi tự do các góc

	-  LQKTM:
Vẽ con ong   
- Hát các bài hát: Ai cũng yêu chú mèo…
	-LQKTM: Nặn con rắn theo ý thích
-  Rèn các thao tác vệ sinh cá nhân

	-  Làm quen với sách Bé bảo vệ môi trường
- Chơi tự do các góc
	

	
	Thứ 4
	- LQKTM: VĐMH bài hát “ Đàn vịt con”
- KNS: Bé cài khuy áo.

	- KNS
Bé học cách phòng vệ trước những con vật nguy hiểm.
- Thực hiện yêu cầu trong sách giúp bé làm quen với chữ cái: Chữ cái i; t ( sách LQVCC)

	- LQKTM: Đọc bài thơ: Rong và cá
- Chơi với bộ đồ chơi thả hình theo tranh 
	- Tạo hình: Tô bóng con vật sống trong rừng theo ý thích
  
- Nghe các bài hát về các con vật sống trong rừng: Chú voi con…..
	

	
	Thứ 5
	- Nghe các câu chuyện có trong chủ đề: Chú vịt xám…..
- Dạy trẻ kỹ năng “Bàn tay sạch”

	- Trò chơi: Về đúng chuồng

- Tìm con vật theo yêu cầu
	- LQKTM: VĐTN bài hát “ Cá vàng bơi”
-  Chơi tự do ở các góc

	- LQKTM: Bắt chước giọng nói của các NV trong truyện “ Thỏ con ăn gì?
- Trò chơi:  Ai kêu trong rừng thế?
	

	
	Thứ 6
	- Sinh hoạt văn nghệ/sinh nhật trẻ trong tháng
- Sắp xếp ĐDĐC gọn gàng
- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy
- Nêu gương bé ngoan 

	
	
	        Công tác phối hợp tuyên truyền với gia đình trẻ và cộng đồng
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ đề: Động vật 
- Tuyên tuyền về chăm sóc theo dõi sức khỏe cho trẻ khi ở nhà, tuyên truyền về cách phòng chống béo phì cho trẻ, tuyên truyền về KNXH “kĩ năng phòng chống khi bị động vật và thú dữ tấn công”...
- Cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, VS phòng bệnh mùa đông.
2. Hình thức tuyên truyền
- Sưu tầm tranh ảnh và bài viết tuyên truyền về một số bệnh thường gặp khi giao mùa
- Trao đổi trực tiếp với phu huynh
- Trao đổi qua zalo của nhóm lớp
- Trao đổi qua trang Web, facebook ..... của nhà trường



